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PHỤ LỤC DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ MÔN SỬ

Từ ngày 20/04/2020 đến 3/05/2020

CHỦ ĐỀ 7

MIỀN NAM TRONG CUỘC KHÁNG  CHIẾN CHỐNG MỸ 

1954 – 1975 

A.MIỀN NAM SAU HIỆP ĐỊNH GENEVE

I.Tình hình nước ta sau hiệp định Geneve 1954 về Đông Dương

-5/1955  Pháp rút quân , miền Bắc miền Bắc hoàn toàn giải phóng.
- Pháp rút khỏi miền Nam, Mỹ nhảy vào,đưa Ngô Đình Diệm lên nắm chính quyền thực hiện âm mưu chia cắt đất nước ta biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới, căn cứ quân sự của Mỹ.

II.Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mỹ - Diệm và phát triển lực lượng cách mạng (1954 – 1959)

1.Đấu tranh chống chế độ Mỹ- Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng (1954- 1959): 

- Trong hai năm đầu, nhân dân miền Nam đấu tranh chính trị, công khai, đòi hoà bình, tổng tuyển cử thống nhất đất nước. 

- Khi Mỹ- Diệm tiến hành khủng bố, đàn áp, mở chiến dịch “tố cộng”, “diệt cộng” => Phong trào chuyển sang  đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang 1958 – 1959.
2.Phong trào “Đồng Khởi” (1959 - 1960): 

- Từ 1957- 1959, Mỹ- Diệm tăng cường khủng bố, ra sắc lệnh “đạo luật 10-59”,  thực hiện nhiều tội ác khắp miền Nam.

- Đầu 1959, Hội nghị Trung ương lần thứ 15 của Đảng đã xác định con đường cơ bản của cách mạng miền Nam là:khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân, kết hợp lực lượng chính trị với lực lượng vũ trang.
- Ban đầu, phong trào nổ ra ở Vĩnh Thạnh (Bình Định),Trà Bồng (Quảng Ngãi) … rồi lan khắp miền Nam
- Ngày 17/1/1960, “Đồng khởi” nổ ra ở huyện Mỏ Cày(Bến Tre), rồi lan ra trong toàn tỉnh, phá vỡ từng mảngchính quyền của địch ở thôn, xã.
- “Đồng khởi” đã lan ra khắp Nam Bộ, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.
- Ý nghĩa: 

+ Giáng đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới, làm lung lay chính quyền Ngô Đình Diệm, tạo ra bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam.

+ Đưa đến sự ra đời của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (ngày 20/12/1960).

III.Miền Nam chiếu  đấu chống chiến  lược “Chiến  tranh đặc biệt” của Mỹ (1961 – 1965)

1.Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ ở miền Nam: 

- Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”: được tiến hành bằng quân đội Sài gòn, do “cố vấn” Mỹ chỉ huy với vũ khí, trang bị kỹ thuật, phương tiện chiến tranh của Mỹ.
- Được Mỹ hỗ trợ, quân đội Sài Gòn mở các cuộc hành quân càn quét, tiêu diệt lực lượng cách mạng, tiến hành dồn dân lập “Ấp chiến lược”.
- Mỹ và chính quyền Sài Gòn còn tiến hành hoạt động phá hoại miền Bắc, phong toả biên giới nhằm ngăn chặn mọi sự chi viện cho miền Nam. 
2.Chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ: 
- Ở nông thôn: ta và địch đấu tranh giằng co giữa lập và phá “ấp chiến lược” 
- Ngày 2/1/1963, ta giành thắng lợi ở Ấp Bắc (Tiền Giang) =>làm dấy lên phong trào “Thi đua Ấp Bắc, giết giặc lập công”.
-Ở thành thị: các cuộc đấu tranh chính trị của tăng ni, Phật tử, các tầng lớp nhân dân… đã làm cho Mỹ phải làm cuộc đảo chính lật đổ chính quyền của Ngô Đình Diệm (1/11/1963).

=> Chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của Mỹ bị phá sản.

B.MIỀN NAM TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG MỸ XÂM LƯỢC 1965 – 1973

I. Chiến đấu chống chiến lược “chiến tranh cục bộ” của Mỹ

 (1965 – 1968)

1.Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ ở miền Nam: 

- Chiến lược “Chiến tranh cục bộ”: được tiến hành bằng quân Mỹ, quân đồng minh của Mỹ + quân đội Sài Gòn + phương  tiện chiến tranh của Mỹ
- Mỹ liên tiếp mở các cuộc hành quân “tìm - diệt” vào Vạn Tường (Quảng Ngãi), tiếp đó là hai cuộc phản công mùa khô 1965- 1966, 1966- 1967, bằng các cuộc hành quân “tìm diệt” và “bình định”.
2.Chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ: 

- Tháng 8/1965, ta thắng lớn ở Vạn Tường → cao trào“ Tìm Mỹ mà đánh, lùng Nguỵ mà diệt trên khắp miền Nam và chứng minh khả năng đánh thắng Mỹ của ta.

- Tiếp theo, quân dân miền Nam đã đánh bại các cuộc hành quân, càn quét lớn của Mỹ trong hai mùa khô 1965- 1966 và 1966- 1967.

- Phong trào đấu tranh của quần chúng từ thành thị đến nông thôn đã phá vỡ từng mảng “Ấp chiến lược.
3.Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968): SGK
II.Chiến tranh chống chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh” của Mỹ (1969 – 1973)

1.Chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” và “Đông Dương hoá chiến tranh”: 

- Từ 1969, Mỹ thực hiện chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” ở miền Nam và mở  rộng thành “Đông Dương hoá chiến tranh”.
- Lực lượng chính là quân đội Sài Gòn kết hợp với hoả lực Mỹ, do cố vấn Mỹ chỉ huy.

- Quân đội Sài Gòn được sử dụng trong các cuộc hành quân xâm lược Cam-pu-chia (năm 1970), Lào (năm 1971), nhằm thực hiện âm mưu “Dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương” của Mỹ.

2.Chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” và “Đông Dương hoá chiến tranh” của Mỹ: 

- Trên mặt trận chính trị: 

+ Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam ra đời (6/1969).
+ Hội nghị cấp cao ba nước Đông Dương họp (4/1970), biểu thị quyết tâm đoàn kết chống Mỹ.

- Trên mặt trận quân sự: 

+ Quân đội Việt Nam phối hợp với quân dân Cam- pu- chia đánh bại
cuộc hành quân xâm lược Cam- pu- chia của quân Mỹ và quân đội Sài Gòn (từ tháng 4 đến tháng 6/1970).
+ Quân đội Việt Nam phối hợp với quân dân Lào đánh bại cuộc hành quân “Lam Sơn 719” của quân Mỹ và quân đội Sài Gòn ở Đường 9- Nam Lào (từ tháng 2 đến tháng 3/1971).
+ Khắp các đô thị, phong trào của các tầng lớp nhân dân diễn ra liên tục. Đặc biệt ở Huế, Sài Gòn phong trào học sinh, sinh viên diễn ra rầm rộ.
3.Cuộc tiến công chiến lược năm 1972: 
- Từ 3/1972, ta mở cuộc tiến công chiến lược  vào Quảng Trị, lấy Quảng Trị làm hướng tiến công chủ yếu.
- Đến tháng 6/1972, quân ta chọc thủng ba phòng tuyến của địch là Quảng Trị, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.
- Cuộc tiến công chiến lược của ta buộc Mỹ phải thừa nhận sự thất bại của chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”.
*So sánh chiến lược“chiến tranh đăc biệt“ và chiến lược“chiến tranh cục bộ” của Mỹ

a. Giống nhau: Đều làchiến tranh xâm lược của Mỹ, đặt ách thống trị thực dân kiểu mới ở Miền Nam

-Kết hợp hoạt động quân sự,chính trị ngoại giao;phá hoại Miền Bắc
b. Khác nhau:

	Nội dung
	Chiến tranh đặc biệt

(1961-1965)
	Chiến tranh cục bộ

(1965-1968)

	Âm mưu
	Dùng Người Việt 
đánh người Việt
	Dùng người Mỹ và Đồng
 minh đánh người Việt


	Vai trò của Mỹ
	Cố vấn quân sự, 
cung cấp vũ khí, 
tài chính
	Cố vấn quân sự, cung cấp 
vũ khí, tài chính và trực 
tiếp tham chiến


	Vai trò của lực lượng Sài gòn
	Làm nòng cốt
	Phối hợp với Mỹ và Đồng 
minh

	Đối với Miền Nam
	Dồn dân lập ấp 
chiến lược
	Phản công tìm diệt và bình định

	Đối với Miền 
Bắc
	Phá hoại bằng tình báo , gián điệp, phong tỏa
	Dùng không quân, 
hải quân đánh phá 


CHỦ ĐỀ 8

MIỀN BẮC  TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ 

1954 – 1973 

A.MIỀN BẮC SAU HIỆP ĐỊNH GENEVE

I.Miền Bắc hoàn thành cải  cách ruộng đất, khôi phục kinh tế, cải  tạo quan hệ sản  xuất (1954 – 1960)

1.Hoàn thành cải cách ruộng đất: 

- Sau 5 đợt cải cách ruộng đất, ta đã thu  ruộng đất, trâu, bò, nông cụ từ tay địa chủ chia cho 2 triệu hộ nông dân.

- Bộ mặt nông thôn miền Bắc thay đổi: giai cấp địa chủ phong kiến bị đánh đổ, khối liên minh công nông được củng cố.

2.Khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh: SGK

3.Cải tạo quan hệ sản xuất bước đầu phát triển kinh tế - văn hóa (1958 – 1960): SGK 
II.Miền Bắc xây  dựng bước  đầu cơ sở vật chất – kỹ thuật của CNXH

1) Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9/1960):

- Hoàn cảnh: 

+ Miền Bắc giành được thắng lợi trong cải tạo và phát triển kinh tế.

+ Miền Nam,cách mạng có bước nhảy vọt với phong trào” Đồng 
khởi”.

- Nội dung:  Xác định nhiệm vụ của cách mạng từng miền: 

+Miền Bắctiến hành cách mạng XHCN. 
+ Miền Nam đẩy mạnh cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân
→Thực hiện thống nhất nước nhà

- Ý nghĩa: 

Nghị quyết của Đại hội giúp cho toàn Đảng, toàn dân xây dựng thắng lợi CNXH ở miền Bắc và đấu tranh thực hiện hoà bình thống nhất nước nhà. 
2) Miền bắc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1961- 1965):

- Công nghiệp: Được ưu tiên đầu tư vốn phát triển, nhiều khu công nghiệp và nhà máy.

- Nông nghiệp: Ưu tiên phát triển các nông, lâm trường quốc doanh, xây dựng hợp tác xã. 

- Thương nghiệp quốc doanh được ưu tiên phát triển.

- Giao thông đường bộ, đường sắt, đường sông,….. được củng cố.

- Các ngành văn hoá, giáo dục có bước phát triển và tiến bộ đáng kể.

* Miền Bắc còn làm tròn nghĩa vụ nghĩa vụ hậu phương cho miền Nam 

B.MIỀN BẮC VỪA CHỐNG CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI  VỪA LÀM TRÒN NGHĨA VỤ HẬU PHƯƠNG CHO MIỀN NAM

I.Miền Bắc vừa chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của Mỹ, vừa sản xuất (1965 – 1968) 

1.Mỹ tiến hành chiến tranh không quân và hải quân phá hoại miền Bắc: 

- Mỹ dựng lên Sự kiện Vịnh Bắc Bộ” (8/1964), cho máy bay ném bom miền Bắc.

- Ngày 7/2/1965, Mỹ chính thức gây ra cuộc chiến tranh bằng không quân và hải quân phá hoại miền Bắc.

2.Miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại, vừa sản xuất: 

- Trong chiến đấu: Chuyển mọi hoạt động sang thời chiến, quân sự hoá toàn dân .

- Trong sản xuất: Lập nhiều thành tích trong nông nghiệp, công nghiệp,giao thông vận tải.....

3.Miền Bắc thực hiện nghĩa vụ hậu phương lớn: 

- Khai thông tuyến đường vận chuyển chiến lược:Đường Hồ Chí Minh trên bộ và trên biển (từ 5/1959).

- Từ 1965- 1968, cán bộ, bộ đội và vũ khí, đạn dược…được đưa vào miền Nam

II.Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế - văn hóa, chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ hai của Mỹ (1969 – 1973)

1.Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế- văn hoá: 

- Về nông nghiệp: tăng cường áp dụng những tiến bộ khoa học.

- Về công nghiệp: Khôi phục và làm mới các cơ sở bị tàn phá.

- Giao thông vận tải: Đảm bảo thông suốt. 

2.Miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại, vừa sản xuất và làm nghĩa vụ hậu phương: 

- Ngày 16/4/1972, Mỹ chính thức tiến hành chiến tranh bằng không quân và hải quân phá hoại miền Bắc lần thứ hai.

- Trong điều kiện chiến tranh, các hoạt động sản xuất, xây dựng ở miền Bắc không bị ngừng trệ.

- Cuối tháng 12/1972, Mỹ mở cuộc tập kích chiến lược bằng máy bay B52 vào Hà Nội, Hải Phòng suốt 12 ngày đêm.

- Quân dân miền Bắc đã làm nên trận “Điện Biên Phủ trên không”, buộc Mỹ phải ký Hiệp định Pa- ri (1/1973).

*****
CHỦ ĐỀ 9
HIỆP ĐỊNH PARIS 1973 VÀ HOÀN THÀNH 

GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC

1973 – 1975 

A.HIỆP ĐỊNH PARIS 1973 VỀ CHẤM DỨT CHIẾN TRANH Ở VIỆT NAM

- Ngày 27/1/1973, Hiệp định Paris được ký kết.

- Nội dung:

 + Hoa kỳ và các nước cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

+ Hai bên ngừng bắn ở miền Nam, Hoa Kỳ cam kết chấm dứt mọi hoạt động quân sự chống miền Bắc Việt Nam.

+ Hoa Kỳ rút hết quân đội của mình và quân các nước đồng minh, cam kết không dính líu quân sự hoặc can thiệp vào công việc nội bộ của miền Nam Việt Nam.

+ Nhân dân miền Nam Việt Nam tự quyết định tương lai chính trị của mình thông qua tổng tuyển cử tự do.
- Ý nghĩa: Với Hiệp định Paris, Mỹ phải công nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân ta, phải rút hết quân về nước, tạo cơ sở thuận lợi để ta giải phóng miền Nam.

B.HOÀN THÀNH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1973 – 1975)

I.Miền Bắc khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát  triển kinh tế - văn  hóa, ra sức chi viện cho miền Nam: SGK

II.Đấu tranh chống địch “Bình định – lấn chiếm”, tạo thế và lực tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam 

- Tháng 7/1973, Ban Chấp hành Trung Ương Đảng họp Hội nghị lần thứ 21, nêu rõ nhiệm vụ của cách mạng miền Nam là tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân bằng con đường cách mạng bạo lực, kiên quyết đấu tranh trên cả ba mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao.  

- Đầu năm 1975, ta giải phóng Đường 14, thị xã và toàn tỉnh Phước Long với 50.000 dân.

III.Giải phóng hoàn toàn miền Nam,giành toàn vẹn lãnh thổ tổ quốc

1.Chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam: 

- Cuối năm 1974, đầu năm 1975, Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã đề ra kế hoạch giải phóng miền Nam trong hai năm 1975, 1976 nhưng cũng nhấn mạnh: Nếu có thời cơ, thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975.

2.Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975: 

a.Chiến dịch Tây Nguyên: 

- Ngày 10/3/1975, ta tấn công và  giải phóng Buôn Ma Thuột

- Ngày 12/3/1975, địch phản công định chiếm lại Buôn Ma Thuột nhưng thất bại.

- Ngày 14/3/1975, địch rút quân khỏi Tây Nguyên, bị quân ta truy kích và tiêu diệt.

- Ngày 24/3/1975, Tây Nguyên hoàn toàn giải phóng.

· Chiến dịch Huế- Đà Nẵng: 

- Ngày 21/3, quân ta tiến công Huế.

- Ngày 26/3, ta giải phóng Huế,thị xã Tam Kỳ và tỉnh Quảng Ngãi.

- Sáng 29/3, ta tiến công và đến 3 giờ chiều thì giải phóng Đà Nẵng.

· Chiến dịch Hồ Chí Minh:

- Chiến dịch giải phóng Sài Gòn được mang tên “Chiến dịch Hồ Chí Minh”.

- 17 giờ ngày 26/4, Chiến dịch Hồ Chí Minh bắt đầu.

- 10giờ 45 phút ngày 30/4, xe tăng ta tiến thẳng vào Dinh Độc Lập, Tổng thống Việt Nam Cộng hoà Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng.

- 11 giờ 30 phút ngày 30/4, cờ cách mạng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng.

IV.Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 – 1975)

1) Ý nghĩa lịch sử: 

- Kết thúc 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước và 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc và chế độ phong kiến. Hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, thống nhất đất nước.

- Mở ra kỷ nguyên mới của lịch sử dân tộc- Kỷ nguyên đất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội.

- Tác động mạnh đến tình hình nước Mỹ và thế giới, cổ vũ phong trào cách mạng thế giới nhất là đối với phong trào giải phóng dân tộc.

2) Nguyên nhân thắng lợi: 

- Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh với đường lối chính trị, quân sự đúng đắn, sáng tạo.

- Nhân dân giàu lòng yêu nước, lao động cần cù, chiến đấu dũng cảm.

- Có hậu phương miền Bắc không ngừng lớn mạnh.

- Sự đoàn kết của ba dân tộc Đông Dương, sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của các lực lượng cách mạng, hoà bình, dân chủ trên thế giới, nhất là của Liên Xô, Trung Quốc và các nước XHCN khác.
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A.Việt Nam trong những năm đầu Đại thắng mùa Xuân 1975.

I.Tình hình hai miền Bắc- Nam sau đại thắng Xuân 1975: 

- Miền Bắc:

+ Đã đạt được những thành tựu to lớn và toàn diện, xây dựng được cơ sở vật chất kỹ thuật ban đầu của CNXH.


+ Bị chiến tranh phá hoại của Mỹ tàn phá, gây hậu quả lâu dài.

- Miền Nam:

+ Được hoàn toàn giải phóng.

+ Cơ sở chính quyền cũ cùng bao di hại xã hội vẫn còn tồn tại, nhiều làng mạc, đồng ruộng bị tàn phá. 

II.Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước (1975- 1976): 

- Ngày 25/4/1976, Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung trong cả nước (Quốc hội khoá VI).

- Từ ngày 24/6 đến ngày 3/7/1976, Quốc Hội họp phiên đầu tiên, thông qua chính sách đối nội, đối ngoại, quyết định tên nước là Cộng hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, quyết định Quốc huy, Quốc kỳ, Quốc ca. Thủ đô là Hà Nội, thành phố Sài Gòn- Gia Định được đổi tên là Thành phố hồ Chí Minh.

- Ý nghĩa:


+ Công cuộc thống nhất đất nước về mặt nhà nước đã hoàn thành.

+ Tạo những điều kiện thuận lợi để cả nước đi lên CNXH và những khả năng to lớn để bảo vệ Tổ quốc, mở rộng quan hệ với các nước. 

B.Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 – 1985) SGK
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